
UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG THCS TIÊN THANH 

 

Số: 46/TTr-THCSTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tiên Lãng, ngày 30 tháng 7 năm 2025 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề xuất Hội đồng Tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2025 - 2026 

 

Kính gửi: - UBND xã Tiên Lãng; 

                                       - Phòng VHXH xã Tiên Lãng 

 

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/3/2025 của Ủy ban nhân dân huyện 

Tiên Lãng v/v tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2025 – 2026;  

Công văn số 1671/UBND-GDĐT ngày 18/6/2025 về việc phê duyệt phương thức 

tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2025-2026 và Quyết định số 2791/QĐ-

UBND ngày 13/6/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng về việc giao chỉ tiêu 

tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2025 – 2026. 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-THCSTT, ngày 11/04/2025 về việc tuyển sinh lớp 

6 năm học 2024 - 2025 của Trường THCS Tiên Thanh. 

Thực hiện Công văn số 435/GDĐT ngày 18/6/2025 của Phòng Giáo dục và Đào 

tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2025 – 2026, Hội đồng 

tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Tiên Thanh đã nghiêm túc thực hiện công tác tuyển 

sinh từ ngày 01/07/2025 đến ngày 30/07/2025 và tiếp nhận được 96 hồ sơ của học sinh. 

Nhà trường đã xét duyệt trúng tuyển 96 hồ sơ học sinh (có danh sách kèm theo) Trường 

THCS Tiên Thanh lập tờ trình đề nghị UBND xã Tiên Lãng ban hành Quyết định công 

nhận kết quả tuyển sinh năm học 2025-2026  của trường THCS Tiên Thanh. 

 Trường THCS Tiên Thanh trân trọng kính trình./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND xã; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 
Phạm Thị Hường 

 

 



DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐÃ TUYỂN LỚP 6 NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG THCS TIÊN THANH 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 46/TTr-THCSTT, ngày 30 /7/2025 của Trường THCS 

Tiên Thanh) 

STT Họ và tên 
Mã định 

danh/CCCD 
Ngày sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 
Phạm Nguyễn Hoài 

An 3882603133 23/05/2014 Nữ 
  

2 Hoàng Bảo Anh 3151657349 04/03/2014 Nữ   

3 Phạm Tuấn Anh 3151657363 20/02/2014 Nam   

4 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 3139160389 02/10/2011 Nữ   

5 Hoàng Duy Anh 3146722921 21/09/2014 Nam   

6 
Hoàng Lương Phương 

Anh 3171142159 09/02/2014 Nữ 
  

7 Vũ Tuấn Anh 3151676962 26/03/2014 Nam   

8 Vũ Hoàng Mai Anh 3146722952 18/09/2014 Nữ   

9 Hoàng Bảo Anh 3151657352 20/11/2014 Nữ   

10 Vũ Phương Anh 3151657356 07/08/2014 Nữ   

11 Phạm Thiên Ân 3151299277 01/06/2014 Nữ   

12 Hoàng Gia Bảo 3151657367 06/12/2014 Nam   

13 Phạm Thị Ngọc Bích 3139220188 02/04/2013 Nữ   

14 
Phạm Ngọc Thành 

Công 3146723215 04/08/2014 Nam 
  

15 Vũ Đức Cương 3151301928 11/08/2014 Nam   

16 Hoàng Thảo Chi 3151676963 28/02/2014 Nữ   

17 Đào Phương Chi 3151658402 20/11/2014 Nữ   

18 Ngô Thị Kiều Chinh 3139160366 17/08/2013 Nữ   

19 Vũ Ngọc Diệp 3146591289 19/12/2014 Nữ   

20 Phạm Khánh Duy 3146723318 06/01/2014 Nam   

21 Vũ Ánh Dương 3151676969 23/01/2014 Nữ   

22 Hoàng Phong Đạt 3139220193 28/11/2013 Nam   

23 Dương Tiến Đạt 3146591555 16/07/2014 Nam   

24 Phạm Tiến Đạt 3146591980 13/04/2014 Nam   

25 Hoàng Minh Đạt 3146723381 18/10/2014 Nam   

26 Nguyễn Thành Đạt 3146591700 28/01/2014 Nam   

27 Dương Trí Đức 3151303504 07/11/2014 Nam   

28 Lưu Quang Hải 3146732378 19/05/2014 Nam   



29 Hoàng Long Hải 3151303783 07/03/2014 Nam   

30 Vũ Minh Hằng 3151658408 20/12/2014 Nữ   

31 Hoàng Bảo Hân 3146732765 17/07/2014 Nữ   

32 Hoàng Quang Hiếu 3151676971 12/11/2014 Nam   

33 Hoàng Minh Hiếu 3146732818 15/05/2014 Nam   

34 
Hoàng Thị Khánh 

Hòa 3151304928 08/09/2014 Nữ 
  

35 Hoàng Thanh Hòa 3151676972 07/09/2014 Nữ   

36 Vũ Nguyễn Hoan 3151305342 13/03/2014 Nữ   

37 Phạm Mạnh Hùng 3151305641 19/12/2014 Nam   

38 Đỗ Anh Hùng 3151676974 05/11/2014 Nam   

39 Hoàng Minh Huy 3151676986 20/07/2014 Nam   

40 Hoàng Gia Huy 3151676979 29/12/2014 Nam   

41 Hoàng Gia Huy 3151676983 14/01/2014 Nam   

42 Phạm Đức Huy 3146733991 05/11/2014 Nam   

43 Phạm Thiên Hương 3146734040 13/12/2014 Nữ   

44 Hoàng Trung Kiên 3151658410 03/02/2014 Nam   

45 Hoàng Anh Khoa 3151821194 23/11/2014 Nam   

46 Hoàng Lê Đăng Khôi 3151307840 24/09/2014 Nam   

47 Hoàng Minh Khôi 3151676988 28/06/2014 Nam   

48 Hoàng Nhật Linh 3146727635 12/03/2014 Nữ   

49 Hoàng Bảo Long 3151676989 28/10/2014 Nam   

50 Lưu Gia Long 3139160377 15/05/2013 Nam   

51 Hoàng Khánh Ly 3146672191 01/02/2014 Nữ   

52 Hoàng Quỳnh Mai 3146727704 05/03/2014 Nữ   

53 Hoàng Gia Minh 3146672677 18/06/2014 Nam   

54 Dương Nhật Minh 3151308660 22/09/2014 Nam   

55 Nguyễn Đức Minh 3146734646 28/08/2014 Nam   

56 
Hoàng Phạm Nhật 

Minh 3151658412 08/08/2014 Nam 
  

57 Nguyễn Đức Minh 3151308957 12/09/2014 Nam   

58 Vũ Hoài Nam 3151676990 01/12/2014 Nam   

59 Lê Quỳnh Nga 3171142164 06/04/2014 Nữ   

60 Vũ Gia Nghĩa 3139154041 15/09/2013 Nam   

61 Hoàng Thảo Ngọc 3146727800 14/08/2014 Nữ   

62 Đỗ Hải Ngọc 3146673248 21/10/2014 Nữ   

63 Nguyễn Minh Nhật 3151658414 15/06/2014 Nam   

64 
Hoàng Trương Gia 

Nhi 3167986275 02/10/2014 Nữ 
  

65 Lê An Nhi 3129727353 15/09/2014 Nữ   



66 Vũ Hải Phong 3151676996 15/08/2014 Nam   

67 Hoàng Thiên Phúc 3146728575 22/06/2014 Nam   

68 Hoàng Bảo Phúc 3151658416 05/01/2014 Nam   

69 Hoàng Nhã Phương 3151676997 16/08/2014 Nữ   

70 Hoàng Minh Quân 3146673782 19/09/2014 Nam   

71 Vũ Đức Quyền 3151658418 13/11/2014 Nam   

72 Phạm Văn Quyết 3146728702 16/02/2014 Nam   

73 Vũ Như Quỳnh 3146729037 28/08/2014 Nữ   

74 Hoàng Xuân Sang 3151311813 08/03/2014 Nam   

75 Nguyễn Đức Tiến 3146736352 13/08/2014 Nam   

76 Hoàng Anh Tú 3146729424 05/12/2014 Nam   

77 Hoàng Anh Tuấn 3151361408 20/10/2014 Nam   

78 Phạm Minh Tuấn 3146674318 03/05/2014 Nam   

79 Phạm Vũ Thanh Tùng 3146736744 14/10/2014 Nam   

80 Vũ An Thái 3151312060 27/07/2014 Nam   

81 Nguyễn Duy Thái 3146722311 15/06/2014 Nam   

82 Đỗ Sinh Thành 3151677002 30/06/2014 Nam   

83 Nguyễn Minh Thiên 3146735973 25/08/2014 Nam   

84 Hoàng Thùy Trang 3151312900 02/08/2014 Nữ   

85 Vũ Huyền Trang 3146736534 26/05/2014 Nữ   

86 Hoàng Ngọc Trâm 3151677006 31/03/2014 Nữ   

87 Hoàng Công Trí 3146736613 30/07/2014 Nam   

88 Hoàng Đức Trí 3151677009 29/12/2014 Nam   

89 Nguyễn Phương Uyên 3151677014 04/02/2014 Nữ   

90 Hoàng Thanh Vân 3151677015 10/09/2014 Nữ   

91 Hoàng Hà Vi 3146736919 05/08/2014 Nữ   

92 Lê Bảo Vy 3151677016 11/03/2014 Nữ   

93 Hoàng Tường Vy 3151658419 06/11/2014 Nữ   

94 Hoàng Thăng Vỹ 3139220213 25/09/2013 Nam   

95 Nguyễn Hoàng Yến 3146675238 12/09/2014 Nữ   

96 Lưu Hoàng Yến 3146674941 27/09/2014 Nữ   

Danh sách có 97 học sinh./.     
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